
Trình độ 
văn bằng

Chuyên 
ngành 

1 Nguyễn Thị Liên 24-07-1999 Bác sĩ
Y học cổ 

truyền

Bác sĩ hạng III

(mã số: V.08.01.03)

Khoa y học cổ truyền 

và Phục hồi chức 

năng

TTYT huyện 

Đăk Hà
BS III_01

2 Hoàng Phương Nguyên 30-09-1993 Bác sĩ
Y học cổ 

truyền

Bác sĩ hạng III

(mã số: V.08.01.03)

Khoa y học cổ truyền 

và Phục hồi chức 

năng

TTYT huyện 

Đăk Hà
BS III_02

3 Lương Thị Hiền 10-10-1990 Bác sĩ Đa khoa
Bác sĩ hạng III

(mã số: V.08.01.03)

Khoa khám bệnh - 

Xét nghiệm - Chẩn 

đoán hình ảnh

TTYT thành 

phố Kon Tum
BS III_03

4 Trịnh Thị Thu Hồng 13-12-1999 Bác sĩ
Y học cổ 

truyền

Bác sĩ hạng III

(mã số: V.08.01.03)

Khoa y học cổ truyền 

và Phục hồi chức 

năng

TTYT huyện 

Kon Rẫy
BS III_04

5 Nguyễn Hồng Hà 23-04-1998 Bác sĩ
Y học cổ 

truyền

Bác sĩ hạng III

(mã số: V.08.01.03)

Khoa y học cổ truyền 

và Phục hồi chức 

năng

TTYT huyện 

Kon Plông
BS III_05

6 Phạm Thế Hiếu 07-04-1999 Bác sĩ Đa khoa
Bác sĩ hạng III

(mã số: V.08.01.03)

Khoa Nội - Nhi - 

Truyền Nhiễm

TTYT huyện 

Đăk Hà
BS III_06

7 Trần Thị Kim Ngân 26-09-2000 Bác sĩ Y  khoa
Bác sĩ hạng III

(mã số: V.08.01.03)

Khoa Hồi sức cấp 

cứu

Bệnh viện Đa 

khoa khu vực 

Ngọc Hồi

BS III_07

Số báo danh
Ngach/CDNN viên 

chức cần tuyển
TT Họ và tên

Ngày 
tháng 

năm sinh 

Trình độ chuyên 
môn Vị trí tuyển 

dụng 
Đơn vị dự 

tuyển 

____________

SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM

HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC

________NGÀNH Y TẾ NĂM 2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THÍ SINH THAM DỰ PHỎNG VẤN
(Ngày thứ nhất: Buổi sáng, ngày 09 tháng 11 năm 2024)



Trình độ 
văn bằng

Chuyên 
ngành 

Số báo danh
Ngach/CDNN viên 

chức cần tuyển
TT Họ và tên

Ngày 
tháng 

năm sinh 

Trình độ chuyên 
môn Vị trí tuyển 

dụng 
Đơn vị dự 

tuyển 

8 Lương Thị Thương 20-10-1995 Bác sĩ Y đa khoa
Bác sĩ hạng III

(mã số: V.08.01.03)
Trạm Y tế xã Ia Dom

TTYT Huyện Ia 

H'drai
BS III_08

9 Lê Thị Xuân Nhi 25-11-1996 Bác sĩ
Y học cổ 

truyền

Bác sĩ hạng III

(mã số: V.08.01.03)

Khoa y học cổ truyền 

và Phục hồi chức 

năng

TTYT huyện 

Kon Rẫy
BS III_09

10 Hoàng Đức Úy 07-06-1994 Đại học
Bác sĩ y học 

dự phòng

Bác sĩ y học 

dự phòng hạng III 

(mã số: V.08.02.06)

Khoa kiểm soát bệnh 

tật và HIV/AIDS - 

Tư vấn và điều trị 

nghiện chất

TTYT huyện 

Ngọc Hồi
BSDP III_01

11 Lê Thị Yến Linh 16-12-1998 Đại học
Bác sĩ y học 

dự phòng

Bác sĩ y học 

dự phòng hạng III 

(mã số: V.08.02.06)

Phòng Kế hoạch - 

Nghiệp vụ

Trung tâm kiểm 

soát bệnh tật 

tỉnh

BSDP III_02

12 Nguyễn Thị Dung 02-03-1988 Trung cấp Y sỹ đa khoa
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Trạm Y tế xã Ngọc 

Tem

TTYT huyện 

Kon Plông
YS IV_01

13 Lê Thị Vui 28-08-1989 Trung cấp
Y sỹ Y học cổ 

truyền

Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khoa khám bệnh - 

Nội - Nhi - Truyền 

nhiễm - Chăm sóc 

sức khỏe sinh sản và 

Phụ sản

TTYT huyện Ia 

H'Drai
YS IV_02

14 Y Hồng Duyên 19-03-1994 Trung cấp Y sỹ đa khoa
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Trạm Y tế xã Văn 

Xuôi

TTYT huyện 

Tu Mơ Rông
YS IV_03

15 Trịnh Thị Hoan 30-03-1994 Trung cấp Y sỹ đa khoa
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Trạm Y tế xã Ngọc 

Yêu

TTYT huyện 

Tu Mơ Rông
YS IV_04

16 Lữ Thị Cẩm Trúc 25-12-1992 Trung cấp Y sỹ đa khoa
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Trạm Y tế xã Ngọc 

Tem

TTYT huyện 

Kon Plông
YS IV_05

17 A Lai 03-05-1991 Trung cấp Y sỹ đa khoa
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Trạm Y tế xã Ngọc 

Tem

TTYT huyện 

Kon Plông
YS IV_06



Trình độ 
văn bằng

Chuyên 
ngành 

Số báo danh
Ngach/CDNN viên 

chức cần tuyển
TT Họ và tên

Ngày 
tháng 

năm sinh 

Trình độ chuyên 
môn Vị trí tuyển 

dụng 
Đơn vị dự 

tuyển 

18 Nguyễn Anh Vũ 03/03/1995 Trung cấp Y sỹ đa khoa
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Trạm Y tế xã Văn 

Xuôi

TTYT huyện 

Tu Mơ Rông
YS IV_07

19 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 07-03-1989 Trung cấp Y sỹ đa khoa
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Trạm Y tế xã Ngọc 

Yêu

TTYT huyện 

Tu Mơ Rông
YS IV_08

20 Nguyễn Xuân Việt 19-02-1994 Trung cấp Y sỹ đa khoa
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Trạm Y tế xã Ngọc 

Yêu

TTYT huyện 

Tu Mơ Rông
YS IV_09

21 Y Răm 15-07-1990 Trung cấp Y sỹ 
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Trạm Y tế xã Ngọc 

Yêu

TTYT huyện 

Tu Mơ Rông
YS IV_10

22 Trần Văn Hải 10-07-1986 Trung cấp
Y sỹ Y học cổ 

truyền

Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Khoa khám bệnh - 

Nội - Nhi - Truyền 

nhiễm - Chăm sóc 

sức khỏe sinh sản và 

Phụ sản

TTYT huyện Ia 

H'Drai
YS IV_11

23 A Vệ 11/8/19921 Trung cấp Y sỹ đa khoa
Y sĩ hạng IV 

(V.08.03.07)

Trạm Y tế xã Ngọc 

Yêu

TTYT huyện 

Tu Mơ Rông
YS IV_12

24 Y Thảo Ly 06-09-2002 Đại học
Kỹ thuật xét 

nghiệm y học

Kỹ thuật y hạng III 

(V.08.07.18)

Khoa xét nghiệm - 

Chẩn đoán hình ảnh

TTYT huyện 

Kon Rẫy
KTYIII_01

25 Phan Mai Linh 05-09-2002 Đại học
Kỹ thuật hình 

ảnh y học 

Kỹ thuật y hạng III 

(V.08.07.18)

Khoa Chẩn đoán 

hình ảnh

Bẹnh viện Đa 

khoa khu vực 

Ngọc Hồi

KTYIII_02

26 Nguyễn Thị Thanh Hiền 22-06-2001 Đại học
Kỹ thuật xét 

nghiệm y học

Kỹ thuật y hạng III 

(V.08.07.18)

Khoa xét nghiệm - 

Chẩn đoán hình ảnh

TTYT huyện 

Kon Rẫy
KTYIII_03

27 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 12-08-1994 Cao đẳng

Vật lý trị liệu 

phục hồi chức 

năng

Kỹ thuật y hạng IV 

(V.08.07.19)

Khoa phục hồi chức 

năng

Bệnh viện Đa 

khoa khu vực 

Ngọc Hồi

KTYIV_01

28 Nguyễn Văn Sơn 02-07-1994 Cao đẳng
Xét nghiệm Y 

học

Kỹ thuật y hạng IV 

(V.08.07.19)

Khoa xét nghiệm - 

Chẩn đoán hình ảnh

TTYT huyện 

Kon Plong
KTYIV_02

Danh sách này có 28 thí sinh



Trình độ 
văn bằng

Chuyên 
ngành 

1 Trương Thị Trà My 26-09-1998 Đại học Điều dưỡng

Điều dưỡng hạng 

III (Mã số: 

V.08.05.12)

Phòng khám 

Đa khoa

Trung tâm kiểm 

soát bệnh tật 

tỉnh Kon Tum

ĐD III_01

2 Y Tố 06/5/1993 Đại học Điều dưỡng

Điều dưỡng hạng 

III (Mã số: 

V.08.05.12)

Phòng khám 

Đa khoa

Trung tâm kiểm 

soát bệnh tật 

tỉnh Kon Tum

ĐD III_02

3 Phan Thị Ngọc Ánh 04/9/1993 Đại học Điều dưỡng

Điều dưỡng hạng 

III (Mã số: 

V.08.05.12)

Phòng khám 

Đa khoa

Trung tâm kiểm 

soát bệnh tật 

tỉnh Kon Tum

ĐD III_03

4 Y Lix Bon 07-10-2002 Đại học Điều dưỡng

Điều dưỡng hạng 

III (Mã số: 

V.08.05.12)

Khoa Ngoại - 

Phẫu thuật - 

Gây mê - Hồi 

sức - Chăm sóc 

sức khỏe sinh 

sản và Phụ sản

TTYT huyện 

Đăk Tô
ĐD III_04

TT Họ và tên
Ngày 
tháng 

năm sinh 

________

DANH SÁCH THÍ SINH THAM DỰ PHỎNG VẤN
(Ngày thứ nhất: Buổi chiều, ngày 09 tháng 11 năm 2024)

____________

Số báo 
danh

Trình độ chuyên môn Ngach/CDNN 
viên chức cần 

tuyển

Vị trí tuyển 
dụng 

Đơn vị dự 
tuyển 

SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
NGÀNH Y TẾ NĂM 2024



Trình độ 
văn bằng

Chuyên 
ngành 

TT Họ và tên
Ngày 
tháng 

năm sinh 

Số báo 
danh

Trình độ chuyên môn Ngach/CDNN 
viên chức cần 

tuyển

Vị trí tuyển 
dụng 

Đơn vị dự 
tuyển 

5 Y Xuân 08-02-2002 Đại học Điều dưỡng

Điều dưỡng hạng 

III (Mã số: 

V.08.05.12)

Khoa Ngoại - 

Phẫu thuật - 

Gây mê - Hồi 

sức - Chăm sóc 

sức khỏe sinh 

sản và Phụ sản

TTYT huyện 

Đăk Tô
ĐD III_05

6 Nguyễn Thị Ý Ngà 22-01-1996 Đại học Điều dưỡng

Điều dưỡng hạng 

III (Mã số: 

V.08.05.12)

Khoa Ngoại - 

Phẫu thuật - 

Gây mê - Hồi 

sức - Chăm sóc 

sức khỏe sinh 

sản và Phụ sản

TTYT huyện 

Đăk Tô
ĐD III_06

7 Siu Panh 11-05-1993 Đại học Điều dưỡng

Điều dưỡng hạng 

III (Mã số: 

V.08.05.12)

Khoa Ngoại - 

Phẫu thuật - 

Gây mê - Hồi 

sức - Chăm sóc 

sức khỏe sinh 

sản và Phụ sản

TTYT huyện 

Đăk Tô
ĐD III_07

8 Trần Diễm Hằng 23-08-1997 Đại học Điều dưỡng

Điều dưỡng hạng 

III (Mã số: 

V.08.05.12)

Khoa Ngoại - 

Phẫu thuật - 

Gây mê - Hồi 

sức - Chăm sóc 

sức khỏe sinh 

sản và Phụ sản

TTYT huyện 

Đăk Tô
ĐD III_08



Trình độ 
văn bằng

Chuyên 
ngành 

TT Họ và tên
Ngày 
tháng 

năm sinh 

Số báo 
danh

Trình độ chuyên môn Ngach/CDNN 
viên chức cần 

tuyển

Vị trí tuyển 
dụng 

Đơn vị dự 
tuyển 

9 Lâm Thị Ái My 04-07-1997 Cao đẳng Điều dưỡng

Điều dưỡng hạng 

IV (Mã số: 

V.08.05.13)

Khoa khám 

bệnh - Cấp cứu 

- Hồi sức tích 

cực và chống 

độc - Răng 

hàm mặt - Mắt - 

Tai mũi họng

TTYT huyện 

Kon Rẫy
ĐD IV_01

10 Y Xương 11-10-2002 Cao đẳng Điều dưỡng

Điều dưỡng hạng 

IV (Mã số: 

V.08.05.13)

Trạm Y tế xã 

Pờ Ê

TTYT huyện 

Kon Plông
ĐD IV_02

11 Võ Văn Giang 21-04-1989 Cao đẳng Điều dưỡng

Điều dưỡng hạng 

IV (Mã số: 

V.08.05.13)

Khoa Khám 

bệnh - Cấp cứu 

- Điều trị

Bệnh viện tâm 

thần tỉnh Kon 

Tum

ĐD IV_03

12 Nguyễn Quốc Bảo 25-06-1996 Cao đẳng Điều dưỡng

Điều dưỡng hạng 

IV (Mã số: 

V.08.05.13)

Khoa trị liệu 

tâm lý - Phục 

hồi chức năng - 

Chăm sóc - 

Dinh dưỡng

Bệnh viện tâm 

thần tỉnh Kon 

Tum

ĐD IV_04

13 Nguyễn Thị Tú Anh 20-12-1996 Cao đẳng Điều dưỡng

Điều dưỡng hạng 

IV (Mã số: 

V.08.05.13)

Khoa Nội - 

Nhi- Truyền 

nhiễm

TTYT huyện Tu 

Mơ rông
ĐD IV_05

14 Lê Thị Mỹ Duyên 29/8/1995 Cao đẳng Điều dưỡng

Điều dưỡng hạng 

IV (Mã số: 

V.08.05.13)

Khoa khám 

bệnh - Cấp cứu 

- Hồi sức tích 

cực và chống 

độc - Răng 

hàm mặt - Mắt - 

Tai mũi họng

TTYT huyện 

Kon Plông
ĐD IV_06



Trình độ 
văn bằng

Chuyên 
ngành 

TT Họ và tên
Ngày 
tháng 

năm sinh 

Số báo 
danh

Trình độ chuyên môn Ngach/CDNN 
viên chức cần 

tuyển

Vị trí tuyển 
dụng 

Đơn vị dự 
tuyển 

15 Nguyễn Thị Hòa 13-02-2000 Cao đẳng Điều dưỡng

Điều dưỡng hạng 

IV (Mã số: 

V.08.05.13)

Khoa Khám 

bệnh - Cấp cứu 

- Điều trị

Bệnh viện tâm 

thần tỉnh Kon 

Tum

ĐD IV_07

16 Trần Thị Hường 25-08-1993 Cao đẳng Điều dưỡng

Điều dưỡng hạng 

IV (Mã số: 

V.08.05.13)

Khoa Khám 

bệnh - Cấp cứu 

- Điều trị

Bệnh viện tâm 

thần tỉnh Kon 

Tum

ĐD IV_08

17 Đào Nhật Linh 25/8/2001 Cao đẳng Điều dưỡng

Điều dưỡng hạng 

IV (Mã số: 

V.08.05.13)

Phòng Kế 

hoạch, nghiệp 

vụ điều dưỡng, 

kiểm soát 

nhiễm khuẩn

TTYT huyện Tu 

Mơ rông
ĐD IV_09

18 Lò Thị Quê 30-12-1995 Cao đẳng Điều dưỡng

Điều dưỡng hạng 

IV (Mã số: 

V.08.05.13)

Trạm y tế xã 

Ngọc Tem

TTYT huyện 

Kon Plông
ĐD IV_10

19 Dương Thị Tươi 29-05-1992 Cao đẳng Điều dưỡng

Điều dưỡng hạng 

IV (Mã số: 

V.08.05.13)

Khoa Nội - 

Nhi- Truyền 

nhiễm

TTYT huyện Sa 

Thầy
ĐD IV_11

20 Hoàng Thị Đông 24-09-1994 Cử nhân Điều dưỡng

Điều dưỡng hạng 

IV (Mã số: 

V.08.05.13)

Khoa Khám 

bệnh - Cấp cứu 

- Điều trị

Bệnh viện tâm 

thần tỉnh Kon 

Tum

ĐD IV_12

21 Y Linh Một 24-01-2001 Cao đẳng Điều dưỡng

Điều dưỡng hạng 

IV (Mã số: 

V.08.05.13)

Trạm y tế xã 

Ngọc Tem

TTYT huyện 

Kon Plông
ĐD IV_13

22  Hồ Nguyễn Lan Trinh 09-03-2002 Cao đẳng Điều dưỡng

Điều dưỡng hạng 

IV (Mã số: 

V.08.05.13)

Khoa Khám 

bệnh - Cấp cứu 

- Điều trị

Bệnh viện tâm 

thần tỉnh Kon 

Tum

ĐD IV_14



Trình độ 
văn bằng

Chuyên 
ngành 

TT Họ và tên
Ngày 
tháng 

năm sinh 

Số báo 
danh

Trình độ chuyên môn Ngach/CDNN 
viên chức cần 

tuyển

Vị trí tuyển 
dụng 

Đơn vị dự 
tuyển 

23 Trần Thu Huyền 29-01-1991 Cao đẳng Điều dưỡng

Điều dưỡng hạng 

IV (Mã số: 

V.08.05.13)

Khoa khám 

bệnh - Cấp cứu 

- Hồi sức tích 

cực và chống 

độc - Răng 

hàm mặt - Mắt - 

Tai mũi họng

TTYT huyện Tu 

Mơ rông
ĐD IV_15

24 Y Wy Ly 15-03-1998 Cao đẳng Điều dưỡng

Điều dưỡng hạng 

IV (Mã số: 

V.08.05.13)

Trạm y tế xã 

Ngọc Tem

TTYT huyện 

Kon Plông
ĐD IV_16

25 Y Toanh 27-02-1998 Cao đẳng Điều dưỡng

Điều dưỡng hạng 

IV (Mã số: 

V.08.05.13)

Khoa Nội - 

Nhi- Truyền 

nhiễm

TTYT huyện Tu 

Mơ rông
ĐD IV_17

26 Lê Thị Xuân Thảo 29-02-1996 Cử nhân Điều dưỡng

Điều dưỡng hạng 

IV (Mã số: 

V.08.05.13)

Trạm y tế xã 

Hòa Bình

TTYT thành 

phố Kon Tum
ĐD IV_18

27 Tôn Thị Cúc 27-02-1991 Cử nhân Điều dưỡng

Điều dưỡng hạng 

IV (Mã số: 

V.08.05.13)

Khoa Khám 

bệnh - Cấp cứu 

- Điều trị

Bệnh viện tâm 

thần tỉnh Kon 

Tum

ĐD IV_19

28 Trương Quang Dũng 25/4/1992 Cử nhân Điều dưỡng

Điều dưỡng hạng 

IV (Mã số: 

V.08.05.13)

Khoa Nội - 

Nhi- Truyền 

nhiễm

TTYT huyện Sa 

Thầy
ĐD IV_20

29 Bùi Diễm My 11-07-1998 Cử nhân Điều dưỡng

Điều dưỡng hạng 

IV (Mã số: 

V.08.05.13)

Khoa Nội - 

Nhi- Truyền 

nhiễm

TTYT huyện Tu 

Mơ rông
ĐD IV_21



Trình độ 
văn bằng

Chuyên 
ngành 

TT Họ và tên
Ngày 
tháng 

năm sinh 

Số báo 
danh

Trình độ chuyên môn Ngach/CDNN 
viên chức cần 

tuyển

Vị trí tuyển 
dụng 

Đơn vị dự 
tuyển 

30 Nguyễn Thị Tịnh Tâm 02-12-2000 Cử nhân Điều dưỡng

Điều dưỡng hạng 

IV (Mã số: 

V.08.05.13)

Khoa Y học cổ 

truyền và phục 

hồi chức năng

TTYT huyện 

Kon Plông
ĐD IV_22

31 Y Tương 20-05-2002 Cao đẳng Điều dưỡng

Điều dưỡng hạng 

IV (Mã số: 

V.08.05.13)

Trạm Y tế xã 

Măng Bút

TTYT huyện 

Kon Plông
ĐD IV_23

32 A Ký 05-10-1989 Cao đẳng Điều dưỡng

Điều dưỡng hạng 

IV (Mã số: 

V.08.05.13)

Khoa khám 

bệnh - Cấp cứu 

- Hồi sức tích 

cực và chống 

độc - Răng 

hàm mặt - Mắt - 

Tai mũi họng

TTYT huyện Tu 

Mơ rông
ĐD IV_24

33 Nguyễn Thị Kim  Thanh 18-09-1992 Cao đẳng Điều dưỡng

Điều dưỡng hạng 

IV (Mã số: 

V.08.05.13)

Khoa khám 

bệnh - Cấp cứu 

- Hồi sức tích 

cực và chống 

độc - Răng 

hàm mặt - Mắt - 

Tai mũi họng

TTYT huyện 

Kon Rẫy
ĐD IV_25

34 Ksor Thanh 30-03-1988 Cử nhân Điều dưỡng

Điều dưỡng hạng 

IV (Mã số: 

V.08.05.13)

Trạm Y tế xã 

Đăk Sao

TTYT huyện Tu 

Mơ rông
ĐD IV_26

35 Kim Bắc Nguyễn Nam 17-02-1998 Cử nhân Điều dưỡng

Điều dưỡng hạng 

IV (Mã số: 

V.08.05.13)

Khoa Khám 

bệnh - Cấp cứu 

- Điều trị

Bệnh viện tâm 

thần tỉnh Kon 

Tum

ĐD IV_27



Trình độ 
văn bằng

Chuyên 
ngành 

TT Họ và tên
Ngày 
tháng 

năm sinh 

Số báo 
danh

Trình độ chuyên môn Ngach/CDNN 
viên chức cần 

tuyển

Vị trí tuyển 
dụng 

Đơn vị dự 
tuyển 

36 Nguyễn Thị Ngọc Linh 29/1/1991 Cao đẳng Điều dưỡng

Điều dưỡng hạng 

IV (Mã số: 

V.08.05.13)

Trạm Y tế xã 

Đăk Sao

TTYT huyện Tu 

Mơ rông
ĐD IV_28

37 Y Thiết 01-10-2001 Cao đẳng Điều dưỡng

Điều dưỡng hạng 

IV (Mã số: 

V.08.05.13)

Trạm Y tế xã 

Đăk Tăng

TTYT huyện 

Kon Plông
ĐD IV_29

38 Lê Thị Lý 11/09/1983 Cao đẳng Điều dưỡng

Điều dưỡng hạng 

IV (Mã số: 

V.08.05.13)

Trạm y tế xã 

Hòa Bình

TTYT thành 

phố Kon Tum
ĐD IV_30

39 Y Nghiệt 03-08-2003 Đại học Điều dưỡng

Điều dưỡng hạng 

IV (Mã số: 

V.08.05.13)

Trạm Y tế xã 

Đăk Sao

TTYT huyện Tu 

Mơ rông
ĐD IV_31

40 Y Hương 26-08-1995 Đại học Điều dưỡng

Điều dưỡng hạng 

IV (Mã số: 

V.08.05.13)

Khoa Nội - 

Nhi- Truyền 

nhiễm

TTYT huyện Tu 

Mơ rông
ĐD IV_32

41 Ksor H'Ayoan 03-08-1996 Đại học Điều dưỡng

Điều dưỡng hạng 

IV (Mã số: 

V.08.05.13)

Trạm Y tế xã 

Đăk Tăng

TTYT huyện 

Kon Plông
ĐD IV_33

Danh sách này có 41 thí sinh



Trình độ 
văn bằng

Chuyên 
ngành 

1 Bùi Hải Dương 21-01-1997 Đại học Dược
Dược hạng IV 

(V.08.08.23)

Trạm Y tế xã 

Đăk Năng

TTYT thành 

phố Kon Tum
DS IV_01

2 Nguyễn Thanh Huyền 04-10-2000 Cao đẳng Dược
Dược hạng IV 

(V.08.08.23)

Trạm Y tế xã 

Tân Lập

TTYT huyện 

Kon Rẫy
DS IV_02

3 Huỳnh Thị Luận 25-03-1994 Cao đẳng Dược
Dược hạng IV 

(V.08.08.23)

Trạm Y tế xã 

Ya Ly

TTYT huyện Sa 

Thầy
DS IV_03

4 Nguyễn Thị Tố Uyên 15-10-1992 Cao đẳng Dược
Dược hạng IV 

(V.08.08.23)

Trạm Y tế xã 

Ya Ly

TTYT huyện Sa 

Thầy
DS IV_04

5 Đặng Thị Thùy 26-02-1999 Đại học Dược
Dược hạng IV 

(V.08.08.23)

Trạm Y tế xã 

Tân Lập

TTYT huyện 

Kon Rẫy
DS IV_05

6 Lê Thị Hồng 20-05-2000 Cao đẳng Dược
Dược hạng IV 

(V.08.08.23)

Trạm Y tế xã 

Tân Lập

TTYT huyện 

Kon Rẫy
DS IV_06

7 Nguyễn Vỹ Luận 20-09-1991 Cao đẳng Dược
Dược hạng IV 

(V.08.08.23)

Trạm Y tế xã 

Mường Hoong

TTYT huyện 

Đăk Glei
DS IV_07

8 A Quy 05-09-1996 Cao đẳng Dược
Dược hạng IV 

(V.08.08.23)

Trạm Y tế xã 

Đăk Ring

TTYT huyện 

Kon Plông
DS IV_08

9 Võ Nguyên Hải Thụy 05-05-1991 Cao đẳng Dược
Dược hạng IV 

(V.08.08.23)

Trạm Y tế xã 

Đăk Năng

TTYT thành 

phố Kon Tum 
DS IV_09

10 Trần Thị Thanh Bình 06/09/1996 Đại học Dược học
Dược hạng IV 

(V.08.08.23)

Trạm Y tế xã 

Ya Ly

TTYT huyện Sa 

Thầy
DS IV_10

SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
NGÀNH Y TẾ NĂM 2024________

DANH SÁCH THÍ SINH THAM DỰ PHỎNG VẤN
(Ngày thứ hai: Buổi sáng, ngày 10 tháng 11 năm 2024)

____________

Ngach/CDNN 
viên chức cần 

tuyển

Vị trí tuyển 
dụng 

Đơn vị dự 
tuyển 

Số báo danhTT Họ và tên
Ngày 
tháng 

năm sinh 

Trình độ chuyên môn



Trình độ 
văn bằng

Chuyên 
ngành 

Ngach/CDNN 
viên chức cần 

tuyển

Vị trí tuyển 
dụng 

Đơn vị dự 
tuyển 

Số báo danhTT Họ và tên
Ngày 
tháng 

năm sinh 

Trình độ chuyên môn

11 Y Nhân 23-07-1992 Đại học Dược học
Dược hạng IV 

(V.08.08.23)

Trạm Y tế xã 

Đăk Năng

TTYT thành 

phố Kon Tum
DS IV_11

12 Y Thổ 05-12-1999 Cao đẳng Dược
Dược hạng IV 

(V.08.08.23)

Trạm Y tế xã 

Mường Hoong

TTYT huyện 

Đăk Glei
DS IV_12

13 Hoàng Đăng Quang Huy 28-05-2000 Cao đẳng Dược
Dược hạng IV 

(V.08.08.23)

Trạm Y tế xã 

Đăk Ring

TTYT huyện 

Kon Plông
DS IV_13

14 Y Lít 19-04-2001 Cao đẳng Dược
Dược hạng IV 

(V.08.08.23)

Trạm Y tế xã 

Mường Hoong

TTYT huyện 

Đăk Glei
DS IV_14

15 Nguyễn Giang Đình 03-09-1999 Đại học Dược học
Dược hạng IV 

(V.08.08.23)

Trạm Y tế xã 

Đăk Năng

TTYT thành 

phố Kon Tum 
DS IV_15

16 Nguyễn Ngọc Thúy Ngân 23-06-1991 Đại học Dược học
Dược hạng IV 

(V.08.08.23)

Trạm Y tế xã 

Ya Ly

TTYT huyện Sa 

Thầy
DS IV_16

17 Y Phượng 22-12-2003 Cao đẳng Dược
Dược hạng IV 

(V.08.08.23)

Trạm Y tế xã 

Đăk Tăng

TTYT huyện 

Kon Plông
DS IV_17

18 Y Xuyến 02-05-2002 Cao đẳng Dược
Dược hạng IV 

(V.08.08.23)

Trạm Y tế xã 

Măng Cành

TTYT huyện 

Kon Plông
DS IV_18

19 Y Ức 24/4/2000 Cao đẳng Dược
Dược hạng IV 

(V.08.08.23)

Trạm Y tế xã 

Đăk Ring

TTYT huyện 

Kon Plông
DS IV_19

20 Phan Công Quyền 16/10/1989 Đại học Dược học
Dược hạng IV 

(V.08.08.23)

Trạm Y tế xã 

Măng Cành

TTYT huyện 

Kon Plông
DS IV_20

21 A Kha 14-03-2003 Cao đẳng Dược
Dược hạng IV 

(V.08.08.23)

Trạm Y tế xã 

Đăk Ring

TTYT huyện 

Kon Plông
DS IV_21

22 Nguyễn Tài Phú Thành 28-09-1996 Cao đẳng Dược
Dược hạng IV 

(V.08.08.23)

Trạm Y tế xã 

Đăk Năng

TTYT thành 

phố Kon Tum
DS IV_22

23 Trường Lê Như Phương 21-11-2000 Cao đẳng Dược Dân số viên hạng 

IV (V.08.10.29)

Trạm Y tế thị 

trấn Sa Thầy

TTYT huyện Sa 

Thầy
DSV IV_01



Trình độ 
văn bằng

Chuyên 
ngành 

Ngach/CDNN 
viên chức cần 

tuyển

Vị trí tuyển 
dụng 

Đơn vị dự 
tuyển 

Số báo danhTT Họ và tên
Ngày 
tháng 

năm sinh 

Trình độ chuyên môn

24 Nguyễn Anh Bảo 04-12-2003 Cao đẳng
Quản trị kinh 

doanh
Cán sự (01.004)

Phòng Tổ chức 

- Hành chính - 

Tài chính - Kế 

toán

TTYT huyện Tu 

Mơ Rông
CS_01

25 Nguyễn Tấn Hạnh 20-02-1991 Cao đẳng
Quản trị văn 

phòng

Lưu trữ viên 

trung cấp (02.008)

Phòng Tổ chức 

hành chính - 

Kế hoạch tài 

chính

Trung tâm Pháp 

y 
VT IV_02

26 Lê Thị Thanh Trà 29-01-1984 Trung cấp
Hnahf chính -

Văn thư 

Lưu trữ viên 

trung cấp (02.008)

Phòng Tổ chức 

hành chính - 

Kế toán

Trung tâm Giám 

định Y khoa 
VT IV_03

27 Y Thi 21-02-1981 Cao đẳng

Sư phạm Đại - 

Giáo dục công 

dân

Lưu trữ viên 

trung cấp (02.008)

Phòng Tổ chức 

hành chính - 

Kế hoạch tài 

chính

Trung tâm Kiểm 

nghiệm thuốc , 

mỹ phẩm, thực 

phẩm

VT IV_04

28 Lê Thị Quỳnh Giang 06-12-1988 Cử nhân Kế toán
Lưu trữ viên 

trung cấp (02.008)

Phòng Tổ chức 

hành chính - 

Kế hoạch tài 

chính

Trung tâm Kiểm 

nghiệm thuốc , 

mỹ phẩm, thực 

phẩm

VT IV_10

29 Hồ Thị Lâm Oanh 20-03-1995 Cao đẳng Tin học
Lưu trữ viên 

trung cấp (02.008)

Phòng Tổ chức 

hành chính - 

Kế hoạch tài 

chính

Trung tâm Kiểm 

nghiệm thuốc , 

mỹ phẩm, thực 

phẩm

VT IV_11



Trình độ 
văn bằng

Chuyên 
ngành 

Ngach/CDNN 
viên chức cần 

tuyển

Vị trí tuyển 
dụng 

Đơn vị dự 
tuyển 

Số báo danhTT Họ và tên
Ngày 
tháng 

năm sinh 

Trình độ chuyên môn

30 Nguyễn Thị Phi Yến 21-06-1995 Cử nhân Luư trữ học
Lưu trữ viên 

trung cấp (02.008)

Phòng Tổ chức 

hành chính - 

Kế hoạch tài 

chính

Trung tâm Pháp 

y 
VT IV_12

31 Nguyễn Thị Thu Sang 26-05-1999 Đại học Kế toán

Kế toán viên

 hạng III 

(V.06.031)

Phòng Tổ chức 

- Hành chính - 

Tài chính - Kế 

toán

TTYT huyện 

Ngọc Hồi
KT III_01

32 Nguyễn Hoàng Quỳnh Anh 14-03-1993 Đại học Kế toán

Kế toán viên

 hạng III 

(V.06.031)

Phòng Tổ chức 

- Hành chính - 

Tài chính - Kế 

toán

TTYT huyện 

Ngọc Hồi
KT III_02

33 Nguyễn Thị Mai Trâm 21-09-1994 Đại học Kế toán

Kế toán viên 

trung cấp hạng 

IV (V.06.032)

Phòng Tổ chức 

hành chính - 

Tài chính kế 

toán

TTYT huyện 

Kon Rẫy
KT IV_01

34 Lê Thị Huyền 12-02-1989 Đại học
Tài chính 

ngân hàng

Kế toán viên 

trung cấp hạng 

IV (V.06.032)

Phòng Tài 

chính kế toán

Bệnh viện Đa 

khoa khu vực 

Ngọc Hồi

KT IV_03

35 Nguyễn Anh Đạt 10-01-1997 Cao đẳng Kế toán

Kế toán viên 

trung cấp hạng 

IV (V.06.032)

Phòng Tài 

chính kế toán

Bệnh viện Đa 

khoa khu vực 

Ngọc Hồi

KT IV_07

36 Nguyễn Vũ Hải Hà 02-10-1989 Đại học Kế toán

Kế toán viên 

trung cấp hạng 

IV (V.06.032)

Phòng Tổ chức 

Tổng hợp

TTYT huyện Ia 

H'Drai
KT IV_09

Danh sách này có 36 thí sinh



Trình độ 
văn bằng

Chuyên 
ngành 

1 Nguyễn Trần         Thủy Tiên 16-12-1997 Đại học Dược học
Dược sĩ hạng III 

(V.08.08.22)

Phòng Kiểm 

nghiệm

Trung tâm 

Kiểm nghiệm 

thuốc, mỹ 

phẩm, thực 

phẩm

DS III_01

2 Lê Hoài Đức 17-08-2001 Đại học Dược học
Dược sĩ hạng III 

(V.08.08.22)

Khoa Dược - Vật tư 

y tế

Trung tâm 

Kiểm soát bệnh 

tật tỉnh Kon 

Tum

DS III_02

3 Trần Quyết Tiến 14-01-1999 Đại học Dược học
Dược sĩ hạng III 

(V.08.08.22)

Phòng Kiểm 

nghiệm

Trung tâm 

Kiểm nghiệm 

thuốc, mỹ 

phẩm, thực 

phẩm

DS III_03

4 Lê Văn  Thành 28-12-1999 Đại học Dược học
Dược sĩ hạng III 

(V.08.08.22)

Khoa Dược - Vật tư 

y tế

Trung tâm 

Kiểm soát bệnh 

tật tỉnh Kon 

Tum

DS III_04

SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
NGÀNH Y TẾ NĂM 2024________

DANH SÁCH THÍ SINH THAM DỰ PHỎNG VẤN
(Ngày thứ hai: Buổi chiều, ngày 10 tháng 11 năm 2024)

____________

Ngach/CDNN 
viên chức cần 

tuyển

Vị trí tuyển 
dụng 

Đơn vị dự 
tuyển 

Số báo 
danh

TT Họ và tên
Ngày 
tháng 

năm sinh 

Trình độ chuyên môn



Trình độ 
văn bằng

Chuyên 
ngành 

Ngach/CDNN 
viên chức cần 

tuyển

Vị trí tuyển 
dụng 

Đơn vị dự 
tuyển 

Số báo 
danh

TT Họ và tên
Ngày 
tháng 

năm sinh 

Trình độ chuyên môn

5  Phạm Văn Hiền 11-07-1980 Đại học Dược học
Dược sĩ hạng III 

(V.08.08.22)

Phòng Kiểm 

nghiệm

Trung tâm 

Kiểm nghiệm 

thuốc, mỹ 

phẩm, thực 

phẩm

DS III_05

6 Nguyễn Thị Kim Oanh 23-02-1997 Đại học Dược học
Dược sĩ hạng III 

(V.08.08.22)

Phòng Kiểm 

nghiệm

Trung tâm 

Kiểm nghiệm 

thuốc, mỹ 

phẩm, thực 

phẩm

DS III_06

7 Trương Trần Xuân Thủy 25-03-2000 Đại học Dược học
Dược sĩ hạng III 

(V.08.08.22)

Khoa Dược - Vật tư 

y tế

Trung tâm 

Kiểm soát bệnh 

tật tỉnh Kon 

Tum

DS III_07

8 Ngô Lê Đức Trung 26-10-1996 Đại học Dược học
Dược sĩ hạng III 

(V.08.08.22)

Khoa Dược - Vật tư 

y tế

Trung tâm 

Kiểm soát bệnh 

tật tỉnh Kon 

Tum

DS III_08

9 Châu Thị Ngọc Diễm 20-04-1994 Đại học Dược học
Dược sĩ hạng III 

(V.08.08.22)

Khoa Dược - Vật tư 

y tế

Trung tâm 

Kiểm soát bệnh 

tật tỉnh Kon 

Tum

DS III_09

10 Nguyễn Thị  Hằng 6/11/1992 Đại học Dược học
Dược sĩ hạng III 

(V.08.08.22)

Phòng Kiểm 

nghiệm

Trung tâm 

Kiểm nghiệm 

thuốc, mỹ 

phẩm, thực 

phẩm

DS III_10



Trình độ 
văn bằng

Chuyên 
ngành 

Ngach/CDNN 
viên chức cần 

tuyển

Vị trí tuyển 
dụng 

Đơn vị dự 
tuyển 

Số báo 
danh

TT Họ và tên
Ngày 
tháng 

năm sinh 

Trình độ chuyên môn

11 Dương Thị Thanh Hoài 26-03-2001 Đại học Dược học
Dược sĩ hạng III 

(V.08.08.22)

Khoa Dược - Vật tư 

y tế

Trung tâm 

Kiểm soát bệnh 

tật tỉnh Kon 

Tum

DS III_11

12 Nông Thị Bình Yên 27-03-2001 Đại học Luật
Chuyên viên 

(01.004)

Chuyên viên phòng 

Tổ chức - Hành 

chính

Bệnh viện Đa 

khoa khu vực 

Ngọc Hồi

CV_01

13 Ngô Thị Minh Lý 5/9/2002 Đại học Luật
Chuyên viên 

(01.004)

Chuyên viên phòng 

Tổ chức - Hành 

chính

Bệnh viện Đa 

khoa khu vực 

Ngọc Hồi

CV_02

14 Un Phối 11-02-1994 Đại học Luật
Chuyên viên 

(01.004)

Chuyên viên phòng 

Tổ chức - Hành 

chính

Bệnh viện Đa 

khoa khu vực 

Ngọc Hồi

CV_03

15 Dương Cao Minh Trúc 21-11-1996 Đại học Luật
Chuyên viên 

(01.004)

Chuyên viên phòng 

Tổ chức - Hành 

chính

Bệnh viện Đa 

khoa khu vực 

Ngọc Hồi

CV_04

16 Lê Thị Kim Oanh 24-07-1986 Cao đẳng
Văn thư hành 

chính

Lưu trữ viên 

trung cấp 

(02.008)

Phòng Tổ chức 

hành chính - Kế 

hoạch- Tài chính

Bệnh viện Tâm 

thần tỉnh Kon 

Tum

VT IV_01

17 Hồ Thị Minh Hiếu 03-06-1998 Cao đẳng

Quản trị văn 

phòng - Lưu 

trữ

Lưu trữ viên 

trung cấp 

(02.008)

Phòng Tổ chức  - 

Hành chính- Tài 

chính - Kế toán

TTYT huyện Sa 

Thầy
VT IV_05

18 Y Thúy 08-04-1996 Cao đẳng
Công tác xã 

hội

Lưu trữ viên 

trung cấp 

(02.008)

Phòng Tổ chức - 

Hành chính - Tài 

chính - Kê Toán

TTYT huyện 

Tu Mơ Rông
VT IV_06



Trình độ 
văn bằng

Chuyên 
ngành 

Ngach/CDNN 
viên chức cần 

tuyển

Vị trí tuyển 
dụng 

Đơn vị dự 
tuyển 

Số báo 
danh

TT Họ và tên
Ngày 
tháng 

năm sinh 

Trình độ chuyên môn

19 Đào Thị Hoài Nhi 12-04-2002 Cử nhân Luật Kinh tế

Lưu trữ viên 

trung cấp 

(02.008)

Phòng Tổ chức - 

Hành chính - Tài 

chính - Kê Toán

TTYT huyện 

Đăk Hà
VT IV_07

20 Phan Thị Yến 10-04-1991 Cử nhân Kế toán

Lưu trữ viên 

trung cấp 

(02.008)

Phòng Tổ chức  - 

Hành chính- Tài 

chính - Kế toán

TTYT huyện Sa 

Thầy
VT IV_08

21 Nguyễn Thị Huyền Trang 24-09-1987 Cử nhân Kế toán

Lưu trữ viên 

trung cấp 

(02.008)

Phòng Tổ chức  - 

Hành chính- Tài 

chính - Kế toán

TTYT huyện Sa 

Thầy
VT IV_09

22 Phạm Thị Ngọc Hảo 16-09-1993 Đại học Kế toán

Kế toán viên 

trung cấp hạng 

IV (V.06.032)

Phòng Tài chính kế 

toán

Bệnh viện Y 

dược cổ truyền - 

Phục hồi chức 

năng

KT IV_02

23 Bùi Thị Cẩm Vi 10-04-1988 Đại học
Tài chính 

ngân hàng

Kế toán viên 

trung cấp hạng 

IV (V.06.032)

Phòng Tài chính kế 

toán

Bệnh viện Y 

dược cổ truyền - 

Phục hồi chức 

năng

KT IV_04

24 Bùi Thị Ngân 16-06-1988 Đại học Kế toán

Kế toán viên 

trung cấp hạng 

IV (V.06.032)

Phòng Tài chính kế 

toán

Bệnh viện Y 

dược cổ truyền - 

Phục hồi chức 

năng

KT IV_05

25 Phạm Thị Tiền 20/10/1988 Đại học
Tài chính 

ngân hàng

Kế toán viên 

trung cấp hạng 

IV (V.06.032)

Phòng Tài chính kế 

toán

Bệnh viện Y 

dược cổ truyền - 

Phục hồi chức 

năng

KT IV_06



Trình độ 
văn bằng

Chuyên 
ngành 

Ngach/CDNN 
viên chức cần 

tuyển

Vị trí tuyển 
dụng 

Đơn vị dự 
tuyển 

Số báo 
danh

TT Họ và tên
Ngày 
tháng 

năm sinh 

Trình độ chuyên môn

26 Nguyễn Thị Bích Thùy 02-06-1990 Đại học Kế toán

Kế toán viên 

trung cấp hạng 

IV (V.06.032)

Phòng Tài chính kế 

toán

Bệnh viện Y 

dược cổ truyền - 

Phục hồi chức 

năng

KT IV_08

27 Lê Thị Thục Hân 14-11-1984 Đại học Kế toán

Kế toán viên 

trung cấp hạng 

IV (V.06.032)

Phòng Tài chính kế 

toán

Bệnh viện Y 

dược cổ truyền - 

Phục hồi chức 

năng

KT IV_10

28 Ngô Thị Thủy Tiên 03-11-1990 Đại học Kế toán

Kế toán viên 

trung cấp hạng 

IV (V.06.032)

Phòng Tài chính kế 

toán

Bệnh viện Y 

dược cổ truyền - 

Phục hồi chức 

năng

KT IV_11

29 Lê Thị Thanh Loan 20-07-1993 Cao đẳng Kế toán

Kế toán viên 

trung cấp hạng 

IV (V.06.032)

Phòng Tài chính kế 

toán

Bệnh viện Y 

dược cổ truyền - 

Phục hồi chức 

năng

KT IV_12

Danh sách này có 29 thí sinh
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